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Đề gốc 
 

 
A.TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1. Nhóm nước phát triển có 
   A. thu nhập bình quân đầu người cao. 
   B. tỉ trọng của địch vụ trong GDP thấp. 
   C. chỉ số phát triển con người còn thấp. 
   D. tỉ trọng của nông nghiệp còn rất lớn. 
Câu 2. Tổ chức nào sau đây có mục đích là xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng và thuận 

lợi? 
   A. Tổ chức Thương mại Thế giới. 
   B. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). 
   C. Ngân hàng Thế giới (WB). 
   D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. 
Câu 3. Số dân đô thị ở khu vực Mỹ Latinh tăng nhanh chủ yếu do 
   A. di cư từ nông thôn đến và gia tăng tự nhiên. 
   B. lao động kĩ thuật gia tăng và tỉ suất sinh cao. 
   C. nhập cư từ châu lục khác đến nhiều, di cư ít. 
   D. lao động ở khu vực dịch vụ tăng và nhập cư. 
Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng về kinh tế khu vực Mỹ Latinh? 
   A. Tổng GDP của toàn khu vực ở mức thấp. 
   B. Chênh lệch GDP giữa các nước rất nhiều. 
   C. Nhiều nước mang nợ nước ngoài rất cao. 
   D. Tốc độ tăng trưởng GDP ở mức độ nhanh. 
Câu 5. Tổng số các nước thành viên của EU hiện nay (2021) là 
 A. 25.  B. 26.  C. 27.  D. 28. 
Câu 6. Mục tiêu chung của EU là 
   A. tạo ra môi trường cho sự tự do lưu thông con người, dịch vụ, hàng hóa, tiền tệ. 
   B. xây dựng, phát triển một khu vực có sự hòa hợp về kinh tế, chính trị và xã hội. 
   C. cùng liên kết về kinh tế, luật pháp, an ninh và đối ngoại, môi trường, giáo dục. 
   D. góp phần vào việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới, chống biến đổi khí hậu. 
Câu 7. Cơ quan có quyền quyết định cao nhất ở EU là 
 A. Hội đồng bộ trường châu Âu.  B. Ủy ban châu Âu. 
 C. Nghị viện châu Âu.  D. Hội đồng châu Âu. 
Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu? 
   A. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo. 
   B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường. 
   C. Các nước có chính sách thương mại chung buôn bán với ngoài khối. 
   D. Sản phẩm mỗi nước được tự do buôn bán trong toàn thị trường chung. 
Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng với EU? 
   A. Tổng thu nhập quốc gia (GDP) lớn hơn Hoa Kỳ. 
   B. Dân số đông đứng vào loại hàng đầu của thế giới. 
   C. Các quốc gia thành viên đều nhập siêu. 
   D. Là tổ chức khu vực kinh tế dùng đồng tiền chung. 
Câu 10. Một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách môi trường của EU là 
 A. giảm thiểu biến đổi khí hậu.  B. bảo vệ môi trường sông, hồ. 
 C. phòng chống các thiên tai.  D. sử dụng hợp lí tài nguyên. 
Câu 11. Điều kiện thuận lợi để nhiều nước ở Đông Nam Á lục địa phát triển mạnh thủy điện là có 
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   A. nhiều hệ thống sông lớn, nhiều nước. 
   B. nhiều sông lớn chảy ở miền núi dốc. 
   C. sông chảy qua nhiều miền địa hình. 
   D. sông theo hướng tây bắc - đông nam. 
Câu 12. Thuận lợi của dân số đông của Đông Nam Á là 
   A. nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng. 
   B. thị trường tiêu thụ rộng, dễ xuất khẩu lao động. 
   C. dễ xuất khẩu lao động, phát triển việc đào tạo. 
   D. phát triển đào tạo, tạo ra được nhiều việc làm. 
Câu 13. Cơ cấu kinh tế ở các nước Đông Nam Á hiện nay có sự chuyển dịch rõ rệt theo hướng 
   A. công nghiệp - xây dựng tăng; nông, lâm, ngư nghiệp giảm; dịch vụ biến động. 
   B. công nghiệp - xây dựng tăng; nông, lâm, ngư nghiệp tăng, dịch vụ tăng. 
   C. nông, lâm, ngư nghiệp tăng; công nghiệp - xây dựng giảm, dịch vụ giảm. 
   D. nông, lâm, ngư nghiệp tăng; công nghiệp - xây dựng tăng; dịch vụ giảm. 
Câu 14. Các nước ở Đông Nam Á xuất khẩu gạo đứng vào hàng đầu thế giới là 
 A. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a.  B. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan. 
 C. Thái Lan, Việt Nam.  D. Việt Nam, Cam-pu-chia. 
Câu 15. Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp của Đông Nam Á hiện nay? 
   A. Phát triển theo hướng tăng cường liên doanh với nước ngoài. 
   B. Chú trọng nhiều phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. 
   C. Lượng điện tiêu dùng bình quân theo đầu người còn thấp. 
   D. Công nghiệp chế biến chưa sản xuất được mặt hàng xuất khẩu 
Câu 16. “Ủy hội sông Mê Công” là một hợp tác giữa các nước ASEAN về lĩnh vực 
 A. tài nguyên.  B. xã hội.  C. văn hóa.  D. chính trị. 
Câu 17. Vị trí địa lí Tây Nam Á án ngữ đường biển quốc tế từ 
 A. Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương.  B. Đại Tây Dương sang Ấn Độ Dương. 
 C. Ấn Độ Dương sang Nam Đại Dương.  D. Nam Đại Dương sang Thái Bình Dương. 
Câu 18. Khí hậu khô hạn ở Tây Nam Á đã tạo nên 
   A. địa hình có nhiều núi cao và cao nguyên. 
   B. cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc. 
   C. đồng bằng châu thổ sông Lưỡng Hà rộng. 
   D. bán đảo A-ráp và các vùng hoang mạc. 
Câu 19. Phần lớn dân cư khu vực Tây Nam Á theo tôn giáo nào? 
 A. Hồi giáo  B. Ki tô giáo 
 C. Phật giáo  D. Ấn Độ giáo 
Câu 20. Vấn đề cần quan tâm hàng đầu trong phát triển trồng trọt ở Tây Nam Á là 
 A. giải quyết vấn đề nước tưới.  B. tạo giống mới năng suất cao. 
 C. cải tạo đất trồng tăng độ phì.  D. chống xói mòn bạc màu đất. 
Câu 21. Một trong những biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế là 
   A. trao đổi học sinh, sinh viên thuận lợi giữa nhiều nước. 
   B. tăng cường hợp tác về văn hóa, văn nghệ và giáo dục. 
   C. đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. 
   D. đầu tư nước ngoài ngày càng mở rộng giữa các nước. 

B.TỰ LUẬN (3 điểm) 

I. Đề lẻ (601,603,605,607) 

Câu 1. (2 điểm) Cho bảng số liệu: 

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA KHU VỰC MỸ LATINH  

NĂM 2010 VÀ 2020 

(Đơn vị: %) 

Năm 2010 2020 

Nông - lâm – ngư nghiệp 4.7 6.5 

CN - XD 29.1 28.3 

Dịch vụ 55.7 60.3 
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Thuế SP trừ trợ cấp SP 10.5 4.9 

a) Để thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của khu vực Mỹ Latinh năm 2010 và 2020, biểu đồ 

nào là thích hợp nhất? 

b) Nhận xét sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của khu vực Mỹ Latinh năm 2010 và 2020 

Câu 2. (1 điểm) Giải thích tại sao hầu hết các quốc gia Đông Nam Á có điều kiện thuận lợi để phát 

triển tổng hợp kinh tế biển? 

II .Đề chẵn (602,604,606,608) 

Câu 1. (2 điểm) Cho bảng số liệu: 

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á  

NĂM 2010 VÀ 2020 

(Đơn vị: %) 

Năm 2010 2020 

Nông - lâm – ngư nghiệp 17.6 11.8 

CN - XD 34.9 35.2 

Dịch vụ 47.2 49.7 

Thuế SP trừ trợ cấp SP 0.3 3.3 

a) Để thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của khu vực Đông Nam Á năm 2010 và 2020, biểu 

đồ nào là thích hợp nhất? 

b) Nhận xét sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của khu vực Đông Nam Á năm 2010 và 

2020. 

Câu 2. Giải thích nguyên nhân dẫn đến tốc độ phát triển kinh tế của Mỹ Latinh không ổn định (1đ) 

 


